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I.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023 

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-BNN-CLCB ngày 01/02/2023 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm 
thủy sản năm 2023; ngay từ đầu năm được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh công tác 
quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã được tích cực tăng cường 
triển khai trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 về việc ban hành “Kế hoạch đảm bảo an 
toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023” trên địa bàn tỉnh; 
Trên cơ sở đó Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể hóa Quyết định số 148/QĐ-SNN ngày 
23/3/2023 để phê duyệt dự toán chi tiết và các nhiệm vụ được giao; 

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành nhiều văn bản triển khai công tác 
quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông lâm sản và thủy sản trên địa 
bàn tỉnh; hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, chế biến và PTTT 
nông lâm thủy sản; chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Kế hoạch đảm bảo an toàn thực 
phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bình Định; 
xác nhận 03 sản phẩm an toàn theo chuỗi; tăng cường giám sát dư lượng kháng sinh cấm 
và các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản với 939 mẫu; thẩm định (xếp loại, 
cấp giấy chứng nhận; đánh giá định kỳ) điều kiện đảm bảo ATTP cho 1.644 cơ sở; phối 
hợp kiểm tra liên ngành, triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực 
quản lý và tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển tại 642 cơ sở, tàu cá; chủ động tổ chức 
và phối hợp với địa phương, Hội đoàn thể tổ chức tập huấn kiến thức về ATTP, nội dung 
ngành nông nghiệp cho 2.802 lượt người; triển khai một số nội dung liên quan; cụ thể: 

1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 
về việc ban hành “Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm 
thủy sản năm 2023” trên địa bàn tỉnh; 

 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành một số văn bản triển khai công tác quản lý 
chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản: Quyết định số 148/QĐ-SNN ngày 23/3/2023 về 
phê duyệt kế hoạch và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện “ Kế hoạch đảm bảo an toàn 
thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bình 
Định; Kế hoạch số 23/KH-SNN ngày 13/4/2023 về triển khai “Tháng hành động vì 
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ATTP” năm 2023 lĩnh vực Nông nghiệp; văn bản số 169/SNN-QLCL ngày 31/01/2023 
về  tăng cường quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; Văn bản số 2142/SNN-
QLCL ngày 05/7/2023 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực 
phẩm nông lâm thủy sản để khắc phục khuyến cáo của Đoàn thanh tra EU; Văn bản số 
2653/SNN-QLCL ngày 15/8/2023 về kiểm tra, giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các 
chất độc hại trong sản phẩm nem; Văn bản số 2929/SNN-QLCL ngày 07/9/2023 về tham 
gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu 
năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Văn bản số 3206/SNN-QLCL ngày 02 /10/2023 
về thực hiện Chỉ thị số 6433/CT-BNN-CCPT ngày 13/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT; văn bản số 3529/SNN-QLCL ngày 24/10/2023 về xây dựng kế hoạch triển khai 
công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn huyện, thị xã, thành 
phố; Văn bản số 3945/SNN-QLCL ngày 17/11/2023 về hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về 
công tác quản lý chất lượng, chế biến và PTTT nông lâm thủy sản;… 

Tại các địa phương, UBND huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm, ban hành các 
văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm 
thủy sản theo phân cấp quản lý như kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng 
VTNN, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn năm 2023; triển khai công tác thanh tra 
kiểm tra trong dịp tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP năm 2023, tết trung thu; 
tăng cường công tác quản lý, giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong 
sản phẩm nông lâm thủy sản; thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATTP đến 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kế hoạch rà soát, thống kê, tổ chức ký cam kết về ATTP 
theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 và kiểm tra việc thực hiện cam 
kết tại các cơ sở;…và một số nội dung liên quan. 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật  

2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn 
thực phẩm, chế biến nông, lâm, thủy sản và truyền thông phát triển thị trường 

Chủ động tổ chức và phối hợp với các Hội đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ) 
địa phương tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP trong các lĩnh vực 
quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu 
quả, phổ biến Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật, văn bản chỉ 
đạo, điều hành trong lĩnh vực Chăn nuôi; Phổ biến các quy định của pháp luật về chống 
khai thác bất hợp pháp (IUU);…cho 2.802 lượt người; 

Phát tin bài, thực hiện tọa đàm phát trên đài phát thanh và truyền hình Bình Định; 
treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng trong các dịp lễ tết, tháng hành động vì ATTP, tết 
trung thu; phát tờ rơi tuyên truyền; tham dự Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì 
ATTP” năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tại các địa phương phát tin, bài trên đài phát thanh 
huyện, xã; tổ chức các buổi nói chuyện tuyên truyền; treo băng rôn, panô được treo dọc 
trục đường chính, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, xe loa tuyên truyền;... 

2.2. Tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất 
lượng, ATTP; phát triển nông nghiệp hữu cơ 

Để tiếp tục hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn 
(theo QĐ số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ nông nghiệp và PTNT), Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
xây dựng Kế hoạch số 717/KH-QLCL ngày 23/10/2023 về xác nhận sản phẩm an toàn theo 
chuỗi; thực hiện hướng dẫn xác nhận 03 sản phẩm (Chả ram, nem chua, chả lụa) tại 02 cơ 
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sở sản xuất kinh doanh sản phẩm trên địa bàn tỉnh; lũy kế đến nay đã kiểm tra, giám sát 
và cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi cho 55 sản phẩm các loại tại 33 cơ sở.  

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương xây dựng một số chuỗi 
liên kết sản xuất: rau an toàn với nhãn hiệu Lá Lành (thuộc Dự án Rau an toàn), bò thịt 
chất lượng cao, cá ngừ đại dượng,…  

Trong lĩnh vực trồng trọt: Duy trì và phát triển 08 vùng sản xuất rau đạt tiêu chuẩn 
VietGAP ở các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Vĩnh Thanh, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, thị 
xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn; xây dựng nhãn hiệu “Lá lành”, quy mô diện tích 106,4 
ha, có 1.260 hộ dân tham gia, kết nối thiêu thụ trong hệ thống siêu thị BigC, Coopmart và 
các quầy bán rau an toàn ở thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, với sản lượng liên kết 
tiêu thụ bình quân 25 tấn/tháng. Phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển rau hữu cơ, 
VietGap; đến nay, diện tích trồng rau hữu cơ khoảng 2,0 ha tại thôn Thiết Trụ, xã nhơn 
Hậu, thị xã An Nhơn, diện tích được chứng nhận VietGAP đối với rau 6,0 ha (tại huyện 
Phù Cát, huyện Phù Mỹ), nấm 2,4 ha tại huyện Tuy Phước, Vĩnh Thạnh. Tập trung phát 
triển các cây ăn quả có lợi thế hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng an toàn và 
áp dụng các công nghệ cao; đến nay, diện tích cây ăn quả chứng nhận VietGap là 90,4 ha; 
trong đó xoài 40 ha ở huyện Phù Cát, 42,4 ha bưởi ở huyện Hoài Ân, 04 ha chuối ở thị xã 
Hoài Nhơn và 04 ha cam ở thị xã An Nhơn; 

Trong lĩnh vực chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công 
nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tập trung phát triển các đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh. 
Đối với heo, tiếp tục ứng dụng công nghệ cao để đầu tư, nâng cấp xây dựng trang trại 
chăn nuôi tự động, khép kín, thân thiện với môi trường; chăn nuôi theo hướng hữu cơ, 
VietGAHP; đến nay, đàn lợn nuôi ứng dụng công nghệ cao đạt 97.590 con, đạt 40,3% so 
với mục tiêu đến năm 2025 (242.000 con). Năm 2022, “Nhãn hiệu lợn Hoài Ân”, “Thịt 
lơn đen An Lão” đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận. Đối 
với bò, thực hiện phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ, giai đoạn 
2021-2025 gắn với phát huy nhãn hiệu “Bò thịt chất lượng cao Bình Định”. Đối với gà, 
tiếp tục ứng dụng công nghệ 4.0 để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà hiện đại, tiên 
tiến, tạo sản phẩm sạch, năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm tại Công 
ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh. Năm 
2022, “Nhãn hiệu gà ta thả vườn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ công nhận; 

Trong lĩnh vực thủy sản: thực hiện mô hình tổ chức liên kết, liên doanh sản xuất, 
thương mại... theo chuỗi giá trị với sự tham gia quản lý, tổ chức của các hội, hiệp hội, 
hiện đang phối hợp với Công ty TNHH thực phẩm Mãi Tín xây dựng Dự án chuỗi liên 
kết khai thác, chế biến tiêu thụ cá ngừ đại dương. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để thực hiện 
mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ nano trong bảo quản thủy sản trên tàu cá đề 
làm cơ sở triển khai thực hiện Dự án chuỗi liên kết khai thác, tiêu thụ cá  ngừ đại dương 
Bình Định và nhân rộng chuỗi liên kết cho tàu câu cá ngừ đại dương trong toàn tỉnh. 

2.3. Công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, xây dựng và kết nối chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn  

Tính đến nay, toàn tỉnh có 223 sản phẩm đạt tiêu chuẩn  OCOP cấp tỉnh; tập trung 
thông tin, giới thiệu, tăng cường quảng bá sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh trong 
các sự kiện, ký kết chương trình hợp tác, hỗ trợ Bình Định tiêu thụ các sản phẩm nông 
nghiệp tiêu biểu, đặc trưng trên các sàn thương mại điện tử với các bộ, ngành và vận 
hành vận hành sàn giao dịch điện tử Postmart.vn, Voso.vn và các sàn giao dịch thương 
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mại điện tử khác, để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối 
mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số; 

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan giới 
thiệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tham gia Hội chợ như Phiên chợ 
Tuần hàng nông sản Bình Định và Hội nghị kết nối thu mua giữa các nhà hàng, khách 
sạn, bếp ăn tập thể với các đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh tại thành phố Quy Nhơn; Hội chợ thủy sản và sản phẩm OCOP khu vực duyên hải 
miền trung; khu gian hàng giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, đặc sản, 
tiềm năng các vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định; Hội chợ triển lãm 
thương mại sản phẩm OCOP và làng nghề – Bình Định 2023;… 

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định đã thông tin, báo cáo công tác phối hợp đảm 
bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành 
phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố (theo Văn bản số 3512/SNN-QLCL ngày 31/10/2023 
của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội), trong đó cung cấp: 

- Danh sách các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông lâm thủy sản có sản phẩm tiêu 
thụ trên thị trường Hà Nội với 08 chuỗi cho 09 sản phẩm các loại (Trà dung túi lọc, trà 
đinh lăng túi lọc, Bột rau má, Nước mắm, Chả cá, Chả ram, Nem, chả, tré);  

- Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản có nhu cầu tiêu thụ 
tại thị trường Hà Nội với 15 cơ sở cho các sản phẩm như: Gạo sản xuất hữu cơ, Bánh 
cốm, bánh gạo lứt nguyên hạt, Nấm Hoàng đế, Rượu Bàu Đá, Bún song thằn, Bún các 
loại (bún khô, bún gạo, phở, hủ tiếu, bún số 8), Rượu vang nếp, khoai lang, Belifoods, 
Rượu Bàu Đá, vang nếp, đậu xanh, Trà Gò Loi, Tinh dầu sả nguyên chất, Dầu dừa tinh 
khiết, bánh tráng dừa, Nước mắm, mắm ruốc, mực một nắng, cá cơm khô, ruốc khô, Yến 
tổ tinh chế, Bánh canh rau củ Bánh hỏi rau củ, Nem chả. 

2.4. Giám sát chất lượng, ATTP sản phẩm nông, lâm, thủy sản 

Thực hiện Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 về việc ban hành “Kế 
hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023” 
trên địa bàn tỉnh; Toàn Ngành đã giám sát 939 mẫu (tăng 64,45% so với năm 2022) gồm 
các chất cấm sử dụng (Borax, Rhodamin B, tạp chất Agar, chất tăng trọng…) và các chất 
phụ gia cho phép sử dụng; tỷ lệ mẫu chưa đáp ứng về ATTP chiếm 0,32% (giảm đáng kể 
so với năm 2022), đặc biệt các chất cấm sử dụng (Borax, tạp chất Agar, Rhodamin B, 
chất tăng trọng) được tỉnh và ngành giao giám sát từ các năm trước đến nay vẫn chưa 
phát hiện.  

- Sản phẩm có nguồn gốc thực vật là 261 mẫu (đạt 100%); 

- Sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn là 301 mẫu (chưa đáp ứng yêu cầu về 
ATTP chiếm 0,6%); 

- Sản phẩm có nguồn gốc thủy sản là 377 mẫu (chưa đáp ứng yêu cầu về ATTP 
chiếm 0,3%). 

Đối với mẫu chưa đáp ứng yêu cầu về ATTP chủ yếu là chất phụ gia được phép sử 
dụng nhưng vượt ngưỡng cho phép, nguyên nhân là do một số cơ sở đã sử dụng nhiều 
loại phụ gia có cùng công dụng, chưa định lượng, phối trộn đúng cách, chưa chấp hành 
đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, hầu hết sử dụng vào các tháng mùa hè để 
kéo dài thời gian bảo quản. Chi cục chuyên ngành đã ra thông báo kết quả phân tích đến 
cơ sở, địa phương có mẫu không đáp ứng các quy định của pháp luật về ATTP, thành lập 
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đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và hướng dẫn khắc 
phục, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn của các cơ sở theo đúng quy định của 
pháp luật, tiếp tục lấy mẫu giám sát các chỉ tiêu này. 

Đồng thời thực hiện giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp với 71 mẫu giống cây 
trồng, kết quả đạt yêu cầu. 

2.5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

2.5.1. Thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc 
diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP  

Định kỳ hàng tháng kịp thời cập nhật số liệu vào phần mềm để báo cáo Bộ Nông 
nghiệp và PTNT theo quy định. 

 Thực hiện việc phân công phân cấp theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND ngày 
23/8/2019 của UBND tỉnh, toàn Ngành Nông nghiệp đã tổ chức thẩm định (xếp loại, cấp 
giấy chứng nhận; đánh giá định kỳ) điều kiện đảm bảo ATTP với 1.644 lượt cơ sở (bao 
gồm 393 lượt cơ sở SXKD nông lâm thủy sản và 1.251 tàu cá có chiều dài từ 15m trở 
lên), tăng 49,32 % so với năm 2022; 

 Trong đó, thẩm định để xếp loại và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 
1.406 cơ sở (gồm 155 cơ sở SXKD nông lâm thủy sản và 1.251 tàu cá có chiều dài từ 
15m trở lên), tăng 57,27 % so với năm 2022; lũy kế đến nay đã cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP cho 3.659 cơ sở (gồm 567 cơ sở SXKD nông lâm thủy sản và 3.093 tàu 
cá có chiều dài từ 15m trở lên). 

2.5.2. Tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện ký cam kết đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện ATTP 

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương tổng số cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (trồng 
trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...): 4.613 cơ sở; 

Trong năm 2023, các địa phương (cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn) đã thực 
hiện thống kê danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và ATTP nông lâm thủy 
sản theo phân cấp quản lý, tổ chức ký cam kết ATTP cho khoảng 1.131 cơ sở. Lũy kế đến 
nay đã tiến hành tổ chức ký cam kết an toàn thực phẩm cho 4.116 hộ, cơ sở SXKD nông 
lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 

Sau khi tổ chức ký cam kết các cơ sở đều được các Chi cục chuyên ngành và địa 
phương (theo phân công phân cấp quản lý tại Quyết định 45/2019/QĐ-UBND ngày 
23/8/2019 của UBND tỉnh) kiểm tra việc tuân thủ cam kết an toàn thực phẩm. 

2.5.3. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, ATTP, chế biến và phát 
triển thị trường nông lâm thủy sản 

Thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng 
đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt 
nông thôn của cơ quan chuyên môn cấp huyện trên địa bàn tỉnh (triển khai thực hiện 
Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh); 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp các Sở, Ngành liên quan thanh tra kiểm tra 
liên ngành trong dịp tết Nguyên đán 2023, tháng hành động vì ATTP, tết trung thu; chỉ 
đạo các đơn vị liên quan trực thuộc triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, hậu kiểm 
trên các lĩnh vực quản lý và tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển. Tổng số thanh tra 
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kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, đột xuất, hậu kiểm tại 642 cơ sở, tàu cá (giảm 32,06% 
so với năm 2022 do các Chi cục tạm dừng triển khai các nội dung liên quan đến thanh tra, 
kiểm tra chuyên ngành, hậu kiểm kể từ ngày Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực); xử lý 
vi phạm hành chính 87 cơ sở, tàu cá với số tiền 1.309.125.000 đồng. Cụ thể:  

- Phối hợp với các Sở Y tế, Công thương thanh tra kiểm tra liên ngành trong dịp 
Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu theo Kế hoạch của Ban chỉ 
đạo liên ngành tỉnh về ATTP. Trong đó, Sở Nông nghiệp làm trưởng các đoàn thanh 
kiểm tra tại 57 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở với số tiền là 14.000.000 đồng. 

- Các đơn vị liên quan thuộc Sở thực hiện thanh tra kiểm tra, hậu kiểm, tuần tra 
kiểm soát tại 585 cơ sở, tàu cá (trong đó có 91 cơ sở VTNN, 47 cơ sở SXKD nông lâm 
thủy sản và 447 tàu cá), xử phạt vi phạm hành chính 84 cơ sở, tàu cá với số tiền 
1.295.125.000 đồng; 

Tại các địa phương, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện thanh tra kiểm tra 
liên ngành huyện trong các dịp tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung 
thu tại 491 các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

2.5.4. Kết quả triển khai Chương trình giám sát dư lượng và thu hoạch nhuyễn thể 
02 mảnh vỏ 

 Về nội dung cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ: tại Bình Định 
không nuôi trồng nhuyễn thể 02 mảnh vỏ; chỉ triển khai chương trình giám sát dư lượng 
các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi theo đúng kế hoạch 
được giao. 

Về tình hình nuôi trồng thủy sản: 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2023 là 4.544 ha, tăng 15,4% so với cùng kỳ. 
Trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ là 2.284 ha (tăng 4,6% so với cùng kỳ). 

- Sản lượng NTTS toàn tỉnh năm 2023 ước đạt 14.074 tấn, tăng 6,8% so với cùng 
kỳ, trong đó: sản lượng tôm nước lợ ước đạt 9.600 tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ.  

 3. Tăng cường nguồn lực 

3.1. Về tổ chức bộ máy 

Hiện nay, việc phân công phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám 
sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 
và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và PTNT 
trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 
25/8/2019 của UBND tỉnh. 

3.2. Về nhân sự, đào tạo  

Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn công tác quản lý chất lượng, ATTP cho 60 lượt cán 
bộ địa phương; 

Cử 01 cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất muối sạch 
cho diêm dân, các hợp tác xã sản xuất muối và cán bộ quản lý địa phương (do Cục Kinh 
tế hợp tác và PTNT tổ chức); 

 Cử cán bộ các Chi cục chuyên ngành tham gia các lớp tập huấn do Sở, ngành liên 
quan tổ chức như: tham gia lớp “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế 
tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025”; tham gia tập huấn về mã số, mã vạch và truy 
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xuất nguồn gốc; tham dự lớp tập huấn kiến thức về hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại;… 

3.3. Về năng lực đánh giá sự phù hợp  

Đã được bố trí văn phòng làm việc khá ổn định và một số trang thiết bị cơ bản, 
trong đó mỗi cán bộ được bố trí máy vi tính để bàn và một số trang thiết bị cần thiết khác 
phục vụ công tác chuyên môn. 

 (Có phụ lục kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Được sự quan tâm hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn Trung ương, sự chỉ 
đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo kịp thời sâu 
sát các Chi cục chuyên ngành tích cực triển khai thực hiện kế hoạch hành động bảo đảm 
chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 và các nhiệm vụ chuyên môn về 
công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản theo đúng tiến độ, đảm bảo 
đúng quy định và các yêu cầu đề ra; tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo 
về công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP trong nông nghiệp; nhanh chóng xây dựng kế 
hoạch, các chương trình và tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh và trung 
ương; 

Việc triển khai công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản trên 
địa bàn tỉnh Bình Định đã có hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận 
thức, nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người tham gia sản xuất 
kinh doanh về đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản, của cơ quan quản ký nhà 
nước đối với lĩnh vực chất lượng VTNN và ATTP; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
pháp luật, góp phần răn đe, ngăn chặn các đối tượng vì lợi nhuận mà cố tình vi phạm quy 
định về ATTP; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ các 
nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý, theo các 
nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; tích cực ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai; đẩy 
mạnh công tác thông tin tuyên truyền; 

 Đã có sự vào cuộc của các Hội đoàn thể (Hội Nông dân tỉnh, Hội LH Phụ nữ tỉnh) 
tại địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản 
lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản đến các hội viên, nông dân; 

Người sản xuất kinh doanh đã dần nắm bắt được các chủ trương, chính sách, pháp 
luật của nhà nước quy định về quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản; 
chấp hành tốt các quy định trong sản xuất, chế biến thực phẩm, đã có sự đầu tư về trang 
thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các quy định 
của pháp luật về ATTP... 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Tại Bình Định, đối tượng chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông lâm thủy sản rất đa 
dạng, khá nhỏ lẻ, manh mún…việc quản lý, chỉ đạo trong sản xuất gặp rất nhiều khó 
khăn; 

Nguồn lực (biên chế, kinh phí) phục vụ công tác quản lý an toàn thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản tại các địa phương còn hạn chế. Cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm 
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hay thay đổi nhiệm vụ công tác, việc cập nhật và triển khai các văn bản liên quan còn 
chậm nên hiệu quả công tác chưa cao; 

Việc cập nhật kiến thức về ATTP của cơ sở chưa kịp thời; nhận thức của một số 
cơ sở về tầm quan trọng của quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản chưa đúng 
mức; 

Quy mô sản xuất, kinh doanh của các cơ sở còn nhỏ lẻ, hộ gia đình; mua bán nhỏ 
lẻ, manh mún, tự phát, hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng; một số loại hình cơ sở sản 
xuất kinh doanh hoạt động theo mùa vụ nên khó khăn trong công tác quản lý về chất 
lượng, ATTP nông lâm thủy sản. 

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2024 

1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật  

 Tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý chất lượng, 
ATTP nông lâm thủy sản để tiếp tục triển khai có hiệu quả trong thời gian tới. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 29/3/2023 của 
UBND tỉnh về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 

Triển khai Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/10/2022 về việc triển khai thực 
hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai 
đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Xây dựng kế hoạch công tác “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng 
nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030” của Ngành, của từng Chi cục chuyên ngành trực 
thuộc. 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

2.1. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

Tăng cường, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, văn bản pháp 
luật về an toàn thực phẩm cho người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm và cộng đồng. Thực hiện đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền; thông 
tin rộng rãi, dễ tiếp cận, đảm bảo các thông điệp truyền thông phù hợp với từng nhóm đối 
tượng. 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, địa phương và tổ chức hội, 
đoàn thể triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm. 

 Hàng tháng cập nhật công khai và thông tin kịp thời kết quả phân loại A/B/C của  
cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, kết quả giám sát, xử lý vi phạm… 

2.2. Tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất 
lượng, ATTP; phát triển nông nghiệp hữu cơ 

Không ngừng xây dựng, xác nhận và giám sát sản phẩm chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn, chú trọng các sản phẩm chủ lực của địa phương; thúc đẩy việc sản xuất 
kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn; triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành. 

2.3. Công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, xây dựng và kết nối chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn  
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Tiếp tục thông tin, giới thiệu, tăng cường quảng bá sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu 
của tỉnh trong các sự kiện như triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ các 
doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã trong việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chất lượng, 
an toàn, đạt các tiêu chuẩn OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu,… tìm kiếm thị 
trường thông qua các kỳ hội chợ, phiên chợ hàng Việt, kết nối giao thương; ký kết 
chương trình hợp tác, hỗ trợ Bình Định tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tiệu biểu, đặc 
trưng trên các sàn thương mại điện tử với các bộ, ngành và doanh nghiệp vận hành sàn 
giao dịch điện tử (Lazada.vn, Shopee.vn, Sendo.vn, Postmart.vn, Voso.vn… 

2.4. Giám sát chất lượng, ATTP sản phẩm nông, lâm, thủy sản 

Tiếp tục giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm 
nông lâm thủy sản để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của tỉnh, Ngành. Đặc biệt quan 
tâm đối với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc 
hại đã thực hiện tốt các năm trước. 

2.5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Tiếp tục nâng cao công tác giám sát, kiểm tra về điều kiện quản lý chất lượng, 
ATTP nông lâm thủy sản (chú trọng các sản phẩm đặc trưng của tỉnh) nhằm đảm bảo các 
cơ sở, sản phẩm nông lâm thủy sản vi phạm điều kiện về quản lý chất lượng, an toàn thực 
phẩm được xử lý theo quy định, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh 
doanh nông lâm thủy sản; 

 Phối hợp với các ngành chức năng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra liên ngành về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn 
tỉnh; tiếp tục công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo 
quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 
nông lâm thủy sản tại các địa phương theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh. Tiếp tục 
triển khai nhiệm vụ thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất kinh 
doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 
25/12/2018, Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT; ký cam kết ATTP các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ theo phân cấp quản lý theo Thông 
tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018. 

3. Tăng cường nguồn lực  

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 
công chức để thực hiện nhiệm vụ; 

Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn công tác quản lý chất lượng VTNN, 
ATTP nông lâm thủy sản do cơ quan cấp trên tổ chức; 

Đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn về quản lý chất lượng, 
ATTP nông lâm thủy sản (test nhanh,…). 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản: 

Hỗ trợ, lồng ghép tạo điều kiện kinh phí để triển khai các chuỗi, liên kết trong sản 
xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi; tuyên 
truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng nhằm kết nối tiêu thụ 
sản phẩm cho cơ sở giữa các tỉnh, thành có liên quan. 



 10 

- Kính đề nghị UBND tỉnh: 

Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, bố trí nhân lực và 
vật lực để triển khai nhiệm vụ đã phân cấp theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 
23/8/2019 của UBND tỉnh; triển khai Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/10/2022 về 
việc triển khai thực hiện Đề  án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông 
lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định báo cáo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát 
triển thị trường những nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- TT.BCĐ LN VSATTP tỉnh (b/cáo); 
- Giám đốc Sở (b/cáo); 
- Phòng KHTH Sở; 
- Lưu: VT, CCQLCL NLS &TS. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Thị Tố Trân 
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